NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT PHONG KIẾN
I. NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN
   1. Cơ sở KT-XH:

* các con đường hình thành:

 _ ở các nước có chế độ nô lệ điển hình, NNPK ra đời trên cơ sở sự tan rã của chế độ chiếm hữu nô lệ

 _ ở nước ko có chế độ chiếm hữu nô lệ,NNPK ra đời trên cơ sở sự tan rã của chế độ CSản nguyên thủy trong điều kiện chuyển biến xh từ CS nguyên thủy sang PK

a.Cơ sở KT: là quan hệ sản xuất PK được đặc trưng bằng chế độ sở hữu tư nhân về tlsx chủ yếu là ruộg đất và sự bóc lột 1 phần sức lao động của nông dân ( chế độ tô, thuế)

b.Cơ sở XH: 2 giai câp cơ bản là địa chủ, quý tộc PK và nông dân
_ ở các nước PTây, trong thàh phần giai cấp thống trị còn có tầng lớp tăng lữ thiên chúa giáo, lực lượng có cả quyền lực KT,CT,TT

( điểm khác nhau cơ bản trong kết cấu của XHPK so vs các XH khác là ở chỗ bản thân lực lượng cầm quyền được chia thành nhiều đẳng cấp khác nhau ( kết cấu chi phối mạnh đến bản chất NNPK
   2.Bản chất của NNPK: 

a. Tính giai cấp: bộ máy chuyên chính of giai cấp địa chủ, PK , là công cụ để thực hiện và bảo vệ lợi ích, quyền, địa vị thống trị của giai cấp địa chủ, quý tộc PK trong xh trên cả 3 lĩnh vực : KT,CT,TT
b. Tính xã hội: NNPK còn là tổ chức quyền lực chung of xh, là đại diện chính thức của toàn xh nên NNPK có nhiệm vụ tổ chức và điều hành các hoạt động chung of xh vì sự tồn tại và lợi ích chung của cả cộng đồng xh (+) tiến hành 1 số hoạt động nhằm phát triển kt-xh

( tính xh mờ nhạt, hạn chế, tính gcấp thể hiện công khai, rõ rệt

   3. Chức năng của NNPK:

a. Chức năng bảo vệ quan hệ sản xuất PK, duy trì các hình thức bóc lột của địa chủ PK đối vs nôg dân và các tầng lớp lao động khác : chức năng cơ bản nhất! NN sử dụng nhiều biện pháp khác nhau, quan trọng nhất là dùng PL để thừa nhận và bảo vệ quyền sở hữu tuyệt đối của chủ sở hữu đối với tài sản; dùng các quy định of PL ràng buộc ND vào ruộng đất của chủ, quy định chế độ tô thuế để bóc lột ND và người lao động khác
b. Chức năng trấn áp những người lao động bằng quân sự về tư tưởng: nhằm củng cố và bảo vệ quyền và địa vị thống trị của lực lượng cầm quyền
_ ở thời kì chế độ phân quyền cát cứ: các lãnh chúa liên kết vs nhau để trấn áp quân khởi nghĩa 

_ ở giai đoạn chế độ TƯ tập quyền, bộ máy quân sự TƯ được củng cố, các cuộc khởi nghĩa bị đàn áp dã man

_thực hiện sự tác động về tư tưởng đối vs xh: dựa vào và sử dụng các tư tưởng tôn giáo và lực lượng tăg lữ

( ở phương T, NN và nhà thờ cấu kết để cùng cai trị, đàn áp ND; tư tưởng thần quyền giữ địa vị thống trị tuyệt đối trong đời sống tinh thần của xh)

c. Chức năng kt-xh: NN thực hiện 1 số hoạt động quản lý kt-xh nhằm phát triển nền kt, thiết lập và giữ gìn trật tự và sự ổn định của xh PK, ổn định đời sống nhân dân. ( củng cố đê điều, xây dựng đường xá, khuyến khích khai hoang; thực hiện chế độ tuyển dụng quan chức bằng con đường khoa cử)
d. Chức năng tiến hành chiến tranh xâm lược để mở rộng lãnh thổ và thực hiện mưu đồ bành trướng thế lực: bởi vì chiến tranh là phương tiện chủ yếu và hữu hiệu nhất để chứng minh sức mạnh quốc gia trong quan hệ đối ngoại và giải quyết tranh chấp 

 _ lịch sử của CĐPK ở cả PĐ,PT là lịch sử các cuộc chiến thôn tính lẫn nhau giữa các NN và triều đại PK

e. Chức năng phòng thủ để bảo vệ đất nước và chống xâm lược: xây dựng và củng cố quân sự là mối quan tâm hàng đầu và là nhiệm vụ thường trực của tất cả các NNPK ( lịch sử quốc gia PK Việt Nam và các nước nhỏ khác là lịch sử dựng nước và giữ nước) 

f. Chức năng thiết lập các mối quan hệ ngoại giao hữu nghị quốc tế : chưa thực sự phát triển; thậm chí có 1 số nước thực hiện chính sách bế quan tỏa cảg

   4. Bộ máy NN PK: 

_ Điểm khác vs các BMNN đương đại: +ko có nguyên tắc tổ chức và hoạt động rõ ràng và thường được tổ chức một cách độc đoán. Về mặt pháp lý, đa số các chức vụ là do vua cắt cử cho nên có thể bị bãi chức bất cứ lúc nào

                                                                + hoạt động of BMNN nhiều khi nặng tính quan liêu, chuyên quyền độc đoán. Về mặt pháp lý, toàn bộ quyền tập trung vào tay vua; các quan đứg đầu địa phương cũng gần như có toàn quyền ở địa phương mình. Tuy chưa tạo thành 1 hệ thống hoàn chỉnh và thống nhất từ TƯ đến địa phương song các chức vụ trong BMNN đã được sắp xếp theo trật tự nhất định

_ Điểm chung:+  ở giai đoạn phân quyền cát cứ, mỗi NN đều có 1 bộ máy chung được đứng đầu bởi 1 ông vua chuyên chế, bên cạnh có triều đình song quyền lực of vua và chính quyền TƯ rất yếu vì thực quyền nằm trong tay các lãnh chúa phong kiến

                        +  ở giai đoạn TƯ tập quyền, cơ bản vẫn như giai đoạn phân quyền cát cứ, quyền lực NN tập trung ở chính quyền TƯ nên BMNN được củng cố vững chắc hơn
   5. Hình thức NN PK: 

a. Hình thức chính thể:

  * Quân chủ chuyên chế: chính thể chủ yếu, người có quyền lực cao nhất về mặt pháp lý là vua lên ngôi theo nguyên tắc thế tập nhưng quyền lực of vua thay đổi theo từng giai đoạn
     _ gđ chế độ phân quyền cát cứ: lãnh thổ NNPK được chia thành nhiều lãnh địa of quý tộc hoặc vua phân phong, đứng đầu là lãnh chúa vs BMNN riêng. Về mặt pháp lý, vua có quyền cao nhất, lãnh chúa phục tùng vua. Thực tế, sự phục tùng đó dần chỉ mang tính hình thức
     _ gđ TƯ tập quyền: về mặt pháp lý, vua có quyền tối cao vô hạn. Thực tế nhà vua vẫn bị khống chế bởi những thế lực nhất định như thái hoàng, thái hậu, tể tướng...

   * Quân chủ đại diện đẳng cấp: hình thành ở các nước châu Âu thế kỉ XIII,XIV. Đứng đầu NN vẫn là ông vua lên ngôi theo nguyên tắc thế tập, bên cạnh cong có 1 số cơ quan gồm đại diện các đẳng cấp khác nhau trong xh để chia sẻ quyền lực vs vua và hạn chế quyền of vua

   * Chính thể cộng hòa: thiết lập ở 1 số thành phố lớn ở Châu Âu thế kỉ XVI, các thành phố này dành được quyền tự trị từ nhiều con đường: dùng tiền mua, đấu tranh, liên kết vs vua chống lãnh chúa...ở các thành phố này, quyền quản lý thuộc về hội đồng thành phố do nhân dân bầu lên

b. Hình thức cấu trúc NN:

 _ phổ biến nhất là hình thức đơn nhất: khác nhau trong các giai đoạn, có hiện tượng 1 số NN nhỏ thỏa thuận, liên kết vs nhau để tự vệ hoặc chống lại nước lớn

 _ Cấu trúc liên bang và liên minh vs các đặc trưng như hiện tại hầu như chưa hình thành

c. Chế độ CT: chủ yếu là phản dân chủ

II. PHÁP LUẬT PHONG KIẾN
   1. Bản chất: có tính giai cấp và tính xã hội. Do sự chi phối có tính quyết định of cơ sở kt nên PLPK chủ yếu thể hiện ý chí và nhằm bảo vệ lợi ích of gcấp địa chủ, quý tộc PK, tăng lữ tôn giáo. Đồng thời cũng thể hiện ý chí chung toàn xh, là công cụ điều chỉnh quan hệ xh, thiết lập và giữ gìn trật tự xh
   2. Đặc điểm:

a. PLPK là PL đẳng cấp, đẳng quyền: 

 _ phân chia con người trong xh thành nhiều đẳng cấp khác nhau. Mỗi đẳng cấp thứ bậc có địa vị pháp lý và xã hội khác nhau.

 _ côg khai tuyên bố cho các đẳng cấp cao có đặc quyền riêng nhất định phụ thuộc vào chức tước, danh vị, nguồn gốc xuất thân of mỗi người ( vua có toàn quyền, nông dân vô quyền, bổng lộc diện tích đất được phân phong theo đẳng cấp)

 _ bảo vệ chế độ tư hữu về ruộng đất và chế độ bóc lột địa tô, bảo vệ ách thống trị về CT,TT of giai cấp địa chủ PK và tăng lữ trong xh

b. PLPK dung túng sử dụng bạo lực và sự tùy tiện of những kẻ có quyền lực trong xh: người có quyền thì được tra tấn, xét xử và áp dụng tất cả hình phạt đối với nôg dân ko cần điều kiện. PL buộc chặt ND vào ruộng đất địa chủ. PL cho phép mọi người trong xh có thể giải quyết tranh chấp vs nhau bằng cách dùng bạo lực như đấu gươm hoặc đấu súng

c. PLPK quy định những hình phạt và cách thi hành hình phạt hết sức dã man, hà khắc: mục đích of những hình phạt này là gây đau đớn về thể xác, tinh thần và làm nhục, hạ thấp con người

d. PLPK thiếu tính thống nhất và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của tôn giáo và đạo đức PK: 

 _ trong 1 thời gian dài, hầu như mỗi lãnh địa, mỗi địa phương có PL riêng và những quy định riêng đó có hiệu lực thực tế hơn quy định of TƯ ( tình trạng “ phép vua thua lệ làng” khá phổ biến

 _ do ảnh hưởng mạnh mẽ of tôn giáo mà PLPK có nhiều quy định là sự thừa nhận, bảo vệ các tín điều of đạo Thiên chúa giáo, đạo Hồi... Nhiều quy định còn là sự thể chế hóa các quan niệm đạo đức PK và là sự thừa nhận các quy tắc đạo đức PK

   3. Hình thức PLPK: là cách thức thể hiện ý chí NN
_ tập quán pháp là hình thức cơ bản, chủ yếu và quan trọng. Tiền lệ pháp được sử dụng rộng rãi ở các nước châu Âu điển hình là Anh. VBQPPL như: bộ luật, lệnh, chiếu...

_ có 1 hình thức đặc biệt là:  khẩu dụ và ý chỉ của nhà vua bắt buộc tuân theo

_ ở VN, có thêm 1 loại nguồn là lệ làng hay hương ước và luật tục:

  + lệ làng: các phog tục ở từng làng ( phong tục tang ma, khao vọng..)

  + hương ước: lệ làng ra đời và tồn tại lâu đời được ghi thành văn bản từ thể kỉ XV

  + luật tục: có ở các tộc thiểu số, là 1 tập hợp những quy định chặt chẽ về các mối quan hệ và trách nhiệm của các thành viên trong cộng đồng buôn, bán, thể hiện 1 cách bao quát các mối qhệ xh truyền thống
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